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Nơi cấp CMND Đơn vị Địa chỉ Điểm Kết quả

1 Bạch Ngọc Bảo Trầm X 023488384 21/11/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 
25 Đạt

2
Nguyễn Hoàng Bá 

Nam
X 079092000833 17/03/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
26 Đạt

3
Nguyễn Vũ Tuyết 

Ngân
X 025350925 28/09/2010

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

4 Nguyễn Hải Đường X 060190000388 12/08/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
27 Đạt

5 Huỳnh Thị Cẩm Vân X 024275839 01/11/2004
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

6 Bạch Quế Chi X 341678864 03/06/2009 Công an tỉnh Đồng Tháp 30 Đạt

7 Trần Quốc Bảo X 271550665 24/07/2017 Công an tỉnh Đồng Nai 27 Đạt

8 Trần Thùy Linh X 096190000241 10/12/2018

Cục cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội  

28 Đạt

9 Trang Tuyết Anh X 023095850 30/10/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 
28 Đạt
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10 Thành Nguyễn Hiếu X 079093005203 16/03/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
28 Đạt

11 Lê Phan Khánh Duy X 301802623 15/12/2017 Công an tỉnh Long An 29 Đạt

12 Võ Thị Hồng Ngọc X 312447099 23/03/2015 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt

13 Nguyễn Thị Hương X 187441423 23/08/2012 Công an tỉnh Nghệ An 28 Đạt

14 Lê Thị Thúy Nguyên X 212826504 16/03/2013 Công an tỉnh Quảng Ngãi 29 Đạt

15 Nguyễn Thị Lý X 040186001588 22/06/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
29 Đạt

16
Đặng Thị Khánh 

Nhung
X 024950811 23/07/2012

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 
28 Đạt

17 Nguyễn Thị Mai X 215433123 09/10/2012 Công an tỉnh Bình Định 27 Đạt

18 Lê Mai Kiều Dủng X 024366819 26/12/2018
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

19 Trần Anh Tuấn X 025121510 25/06/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

20 Lầu Mỹ Phụng X 025567086 15/02/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

21 Huỳnh Thị Hiền X 023613997 12/07/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt
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22
Nguyễn Thị Thu 

Hường
X 271962236 20/10/2010 Công an tỉnh Đồng Nai 30 Đạt

23 Tạ Thanh Trà X 321444110 06/08/2015 Công an tỉnh Bến Tre 30 Đạt

24 Đỗ Thị Thúy X 215451026 26/11/2018 Công an tỉnh Bình Định 28 Đạt

25 Phan Thị Như Ý X 211873522 23/08/2008 Công an tỉnh Bình Định 27 Đạt

26
Nguyễn Phong Ngọc 

Trinh
X 023356029 27/10/2012

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

27 Phạm Thị Thu Vân X 022854204 22/09/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt

28 Trương Thị Phụng X 025806833 06/08/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

29
Trần Xuân Hồng 

Nhung
X 079187012311 19/06/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
30 Đạt

30 Tăng Hoàng Minh X 0334748286 11/10/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

31 Cao Lê Minh Hòa X  025813887 12/10/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 
25 Đạt

32 Đàm Hồ Thụy Kha X 225224985 07/08/2015 Công an tỉnh Khánh Hòa 25 Đạt

33 Võ Hoàng Dủ X 074090000068 09/05/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
28 Đạt

34 Đặng Tiến Phương X 019081000139 15/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

35 Vũ Bá Bách X 034089000215 13/08/2014
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt
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36 Đỗ Thị Ngọc Diệp X 026193000832 22/05/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
30 Đạt

37
Huỳnh Thị Kiều 

Nhung
X 241330934 01/11/2012 Công an tỉnh Đắk Lắk 25 Đạt

38 Vũ Phương Nam X 023989512 28/10/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

39
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
X 026063588 14/10/2015

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 
28 Đạt

40 Phú Phát Đạt X 079093006421 07/07/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
29 Đạt

41 Đào Thu Hiền X 024675645 15/05/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

42 Phạm Thị Huế Thanh X 300980929 03/08/2001 Công an tỉnh Long An 28 Đạt

43 Nguyễn Thị Lê X 205386269 12/04/2005 Công an tỉnh Quảng Nam 24 Đạt

44
Nguyễn Thị Kim 

Tuyền
X 079300003919 04/07/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
19 Không Đạt

45
Nguyễn Lâm Phương 

Dung
X 024738617 29/06/2007

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 
30 Đạt

46 Đoàn Thị Cẩm Linh X 079193001530 28/06/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
27 Đạt

47
Nguyễn Thị Kim 

Thanh
X 025735760 06/04/2013

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

48 Hồ Y Hồ X 382024338 18/02/2019 Công an tỉnh Cà Mau 28 Đạt

49 Trần Thị Ngọc Tuyền X 026074865 25/11/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

50 Nguyễn Hoàng Lực X 321760673 30/08/2013 Công an tỉnh Bến Tre 28 Đạt
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51 Hoàng Yến Nhi X 079300003958 30/03/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
30 Đạt

52 Lê Thị Kim Châu X 0791860074854 05/05/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
30 Đạt

53 Huỳnh Thanh Cường X 079086003388 03/08/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
28 Đạt

54 Trần Thị Ngọc Dung X 212476694 27/08/2012 Công an tỉnh Quảng Ngãi 28 Đạt

55 Cao Thị Phương Thảo X 024508784 18/06/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

56 Châu Thanh Trúc X 079197005610 26/04/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
20 Không Đạt

57 Lê Yến Nhi X 331860076 11/06/2019 Công an tỉnh Vĩnh Long 25 Đạt

58 Lục Nhật Quang x 201775598 30/07/2015
Công an thành phố Đà 

Nẵng 
28 Đạt

59 Nguyễn Văn Tâm x 261459411 27/02/2015 Công an tỉnh Bình Thuận 28 Đạt

60 Ngô Kim Phụng x 341890763 11/07/2013 Công an tỉnh Đồng Tháp 29 Đạt

61 Đỗ Hải Vi x 031300005450 28/07/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
28 Đạt

62 Nguyễn Tấn Cường x 212665189 03/06/2015 Công an tỉnh Quảng Ngãi 29 Đạt

63 Lê Thị Đào x 215395518 22/02/2012 Công an tỉnh Bình Định 29 Đạt

64 Lâm Thanh Toàn x 025808479 19/07/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

65 Trần Thị Thanh Thảo x 023968032 02/12/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt
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66 Giang Thanh Thảo x 025525619 04/10/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

67 Huỳnh Mỹ Ý x 024510106 29/02/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

68 Chướng Kim Châu x 264480935 15/02/2015 Công an tỉnh Ninh Thuận 29 Đạt

69 Lê Thị Thanh Thúy x 024315513 20/07/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

70
Nguyễn Huỳnh Ngọc 

Thanh
x 025471162 17/01/2013

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

71 Trương Cẩm Quí x 215407789 13/03/2012 Công an tỉnh Bình Định 29 Đạt

72 Trần Kim Hương x 095300000037 03/01/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
27 Đạt

73 Tạ Thị Minh Tuyền x 261300978 18/03/2014 Công an tỉnh Bình Thuận 28 Đạt

74 Huỳnh Thị Ly x 212282763 13/05/2013 Công an tỉnh Quảng Ngãi 30 Đạt

75 Lê Diễm Huỳnh x 364000285 27/01/2015 Công an tỉnh Hậu Giang 28 Đạt

76 Lê Thanh Săm x 352475397 25/03/2014 Công an tỉnh An Giang 28 Đạt

77 Nguyễn Thành Qúi x 331664516 07/08/2007 Công an tỉnh Vĩnh Long 29 Đạt

78 Phạm Ngọc Thanh x 264368258 10/02/2009 Công an tỉnh Ninh Thuận 25 Đạt
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79 Bùi Thị Xuân Hoa x 264535873 14/03/2017 Công an tỉnh Ninh Thuận 30 Đạt

80 Nguyễn Tuyết Nhi x 025095142 11/04/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

81 Lê Thị Ngọc Phượng x 025320054 29/06/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

82 Triệu Viết Tiến x 079099006024 13/03/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
24 Đạt

83 Huỳnh Hồng Điểm x 381387478 15/04/2011 Công an tỉnh Cà Mau 30 Đạt

84 Huỳnh Thị Kim Loan x 212760013 27/02/2018 Công an tỉnh Quảng Ngãi 30 Đạt

85
Phạm Nguyễn Thăng 

Long
x 024455228 12/07/2009

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
24 Đạt

86 Đặng Thanh Xuân x 079192000728 04/04/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
29 Đạt

87 Nguyễn Phú Thọ x 371821989 12/11/2014 Công an tỉnh Kiên Giang 23 Không Đạt

88
Nguyễn Thị Tuyết 

Vân
x 079186000946 07/03/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
28 Đạt

89 Ngô Thị Tiến x 285425637 30/07/2013 Công an tỉnh Bình Phước 30 Đạt

90 Võ Thị Mỹ Công x 215266680 21/02/2018 Công an tỉnh Bình Định 29 Đạt

91 Nghiêm Thị Anh Kim x 079195002749 06/01/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
29 Đạt

92
Nguyễn Thị Đăng 

Thuy
x 291122328 14/07/2011 Công an tỉnh Tây Ninh 27 Đạt
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93
Huỳnh Thị Tuyết 

Thao
x 215378458 16/09/2010 Công an tỉnh Bình Định 30 Đạt

94 Hồ Thị Ngọc Nguyên x 272340119 02/07/2009 Công an tỉnh Đồng Nai 28 Đạt

95
Bùi Nguyễn Ngọc 

Hiền
x 079190008552 21/09/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
28 Đạt

96 Cao Đặng Bảo Châu x 024639744 20/03/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

97
Nguyễn Hoàng Mỹ 

Anh
x 079196006470 08/08/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
27 Đạt

98 Nguyễn Anh Tài x 024969966 20/03/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

99 Nguyễn Thị Lài x 215192918 21/06/2007 Công an tỉnh Bình Định 25 Đạt

100
Nguyễn Bảo Minh 

Châu
x 025495726 13/04/2015

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

101 Võ Minh Tâm x 31245638 31/07/2015 Công an tỉnh Tiền Giang 28 Đạt

102 Trần Thị Hồng x 36592350 18/02/2016 Công an tỉnh Sóc Trăng 25 Đạt

103 Nguyễn Thị Thúy An x 301497880 24/08/2009 Công an tỉnh Long An 27 Đạt

104 Nguyễn Ngọc Lễ x 301661406 16/10/2013 Công an tỉnh Long An 24 Đạt

105 Nguyễn Ngọc Hải x 301002872 16/09/2016 Công an tỉnh Long An 27 Đạt

106 Lý Vĩnh Phát x 023717789 07/04/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 
25 Đạt
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107 Lý Chí Đức x 07906200425 23/06/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
28 Đạt

108 Lê Thanh Tòng x 301497815 20/05/2015 Công an tỉnh Long An 27 Đạt

109 Lê Tấn Minh x 022346222 17/05/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh 
25 Đạt

110 Võ Minh Vũ x 301198027 31/10/2017 Công an tỉnh Long An 28 Đạt

111 Khưu Thoàn Sai x 366338888 07/03/2018 Công an tỉnh Sóc Trăng 28 Đạt
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